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KẾ HOẠCH 

Hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá  

trên địa bàn quận Kiến An năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại 

thành phố Hải Phòng năm 2023, Ủy ban nhân dân quận xây dựng Kế hoạch hoạt 

động phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn quận Kiến An năm 2023 cụ 

thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác 

hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, nâng cao nhận thức, 

chuyển đổi hành vi của người dân trong việc phòng chống tác hại của thuốc lá; 

thực thi nghiêm túc các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và 

các văn bản hướng dẫn có liên quan khác 

2. Yêu cầu: 

- Các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, 

trường học bệnh viện... đều xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, 

chống tác hại của thuốc lá; tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc 

lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc và các quy định pháp luật về phòng, 

chống tác hại của thuốc lá. 

- Xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc, giám sát, đánh giá tình 

hình thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn quận. 

II. CÁC CHỈ TIÊU  

1. Tổ chức và tham gia các sự kiện truyền thông:  

Tham gia đầy đủ các sự kiện truyền thông do thành phố tổ chức, tích cực 

tuyên truyền nội dung các buổi truyền thông tới nhân dân trên địa bàn quận. 

2. Tham gia các lớp đào tạo tập huấn:  

Lãnh đạo các cơ quan đơn vị, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị, phòng, ban 

ngành; cán bộ các địa phương tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về thực hiện 

môi trường không khói thuốc, Luật Phòng, chống tác hại  của thuốc lá và các 

văn bản liên quan. 

3. Về kết quả thực thi Luật Phòng, chống tác hại  của thuốc lá: 

- 100 % cơ sở y tế triển khai các quy định của Luật Phòng, chống tác hại   
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của thuốc lá; trong đó 80% thực thi nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn 

viên đơn vị. 

- 100% trường học triển khai các quy định của Luật Phòng, chống tác hại   

của thuốc lá; trong đó 80% thực thi nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn 

viên đơn vị. 

- 100% các công ty xe khách triển khai các quy định của Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá; trong đó 85% thực thi nghiêm quy định cấm hút 

thuốc trên phương tiện vận chuyển hành khách. 

- Có 100% nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn quận thực hiện nghiêm quy 

định cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác chỉ đạo:  

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá từ cấp 

quận đến các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và các phường 

trên địa bàn. 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương, cơ quan, đơn vị, 

trường học, doanh nghiệp....xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại 

của thuốc lá của các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương, cơ quan, 

đơn vị, trường học, doanh nghiệp. 

- Tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá 

trên địa bàn. 

2. Công tác tuyên truyền phổ biến về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi 

trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá và các văn bản hướng dẫn: 

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của quận và của các 

phường cho tất cả các đối tượng trong các cơ quan công sở, trường học và người 

dân về tác hại thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc 

lá. 

- Cung cấp tài liệu, tờ rơi, panô về phòng, chống tác hại thuốc lá do trung 

ương và thành phố sản xuất đến các phòng, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn quận. 

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, 

nội dung đa dạng, phong phú, thiết thực, trực quan đến các cấp chính quyền, các 

cơ quan đoàn thể, các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân như: Nói 

chuyện chuyên đề, thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá, tổ chức các chương trình 

văn hóa, văn nghệ, các hình thức trao đổi, tọa đàm, hội thi, hội thảo, phát động 

các cuộc thi sáng tác: tác phẩm, tiểu phẩm, thi tìm hiểu, các hình thức sân khấu 

hóa; tuyên truyền bằng các tranh ảnh truyền thông, pano, áp phích... về tác hại 
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của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, Luật Phòng, chống tác 

hại của thuốc lá. 

 - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Phòng, chống tác hại của thuốc lá 

trong Ngày Thế giới không khói thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không khói 

thuốc (25/5 - 31/5) năm 2023. 

3. Xây dựng các mô hình môi trường không khói thuốc tại các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn quận: 

- Các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua với các tiêu chí: đơn vị không có 

cán bô, công nhân viên hút thuốc lá; tổ chức cho cán bô, công nhân viên tham 

gia ký cam kết thi đua thực hiện luật phòng chống tác hại thuốc lá; tham gia xây 

dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc lá. 

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt và duy trì mô 

hình, ý tưởng sáng tạo, hiệu quả. 

- Triển khai quyết liệt các quy định cấm hút thuốc lá tại các bệnh viện, 

trường học, trên các phương tiện giao thông công cộng. 

4. Tập huấn về tác hại của thuốc lá và các văn bản liên quan 

- Tổ chức các lớp tập huấn cho cộng tác viên, cán bộ phụ trách hoạt động phòng 

chống tác hại thuốc lá của các phòng, ban ngành, đoàn thể, UBND các phường. 

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo thành phố tập huấn cho cán bộ làm công tác 

kiểm tra liên ngành Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn. 

5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá:  

- Kiện toàn và duy trì hoạt động các đoàn kiểm tra liên ngành, giám sát việc 

thực hiện hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn huyện. 

- Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất đối với các 

hoạt động phòng, chống thuốc lá trên địa bàn quận. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế quận: 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan tổ chức triển 

khai thực hiện Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tham mưu giúp 

Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể triển khai hoạt 

động có liên quan theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, giám sát thực hiện quy định cấm hút thuốc 

trong khuôn viên các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Thường trực hoạt động của Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành quận về 

phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

- Phối hợp với phòng, ban, ngành liên quan tổ chức các hoạt động tuyên 
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truyền, phổ biến kiến thức về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói 

thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản 

hướng dẫn. 

- Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hoạt động 

phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn về Ủy ban nhân dân quận và Sở Y tế 

theo quy định. 

2. Trung tâm Y tế quận: 

- Thực hiện nghiêm  quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên các cơ 

sở y tế. 

- Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn 

bản liên quan tới cán bộ, viên chức và người lao động, xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm; 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Trạm Y tế làm tốt công tác tham mưu cho UBND các 

phường xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại 

của thuốc lá trên địa bàn.. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin quận: 

- Hướng dẫn các địa phương, đơn vị, tổ chức triển khai các hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến kiến thức về tác hại thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn. 

- Hướng dẫn các cơ quan thông tin trên địa bàn quận và chỉ đạo hệ thống 

thông tin cơ sở thường xuyên đưa tin tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và 

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

- Chủ trì, hướng dẫn các địa phương, đơn vị, tổ chức các sự kiện văn hóa, 

thể thao không khói thuốc trên địa bàn. Hướng dẫn bổ sung các tiêu chí về 

không hút thuốc lá vào các quy ước của khu dân cư, tổ dân phố. 

- Phối hợp với phòng Y tế triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến 

kiến thức về tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn bằng các hình thức trực 

quan, sinh động; triển khai treo pano, khẩu hiệu tuyên truyền về tác hại của 

thuốc lá và Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

- Tăng cường kiểm tra các hoạt động quảng cáo kinh doanh thuốc lá. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận: 

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại thuốc 

lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản 

hướng dẫn cho các đối tượng học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên tại các đơn 

vị trong ngành. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các đơn vị trường học và các đơn vị trực 

thuộc thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc theo quy định. 

- Phối hợp với phòng Y tế và các địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục, 
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trường học triển khai các hoạt động truyền thông hưởng ứng "Tuần lễ quốc gia 

không khói thuốc 25-31/5" và "Ngày thế giới không thuốc lá 31/5"; phát động 

và tổ chức hội thi tuyên truyền, tìm hiểu kiến thức phòng, chống tác hại thuốc lá 

cho học sinh các trường học. 

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận:  

Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa 

bàn quận và các đơn vị trực thuộc thực hiện quy định cấm hút thuốc theo quy 

định, lồng ghép với việc thực hiện các quy định về phòng, chống cháy nổ và an 

toàn vệ sinh lao động. 

6. Phòng Kinh tế quận: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm soát chặt chẽ việc kinh 

doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá theo quy định hiện hành. Thực hiện 

hiệu quả việc phòng chống các vi phạm như: Buôn lậu thuốc lá, kinh doanh 

thuốc lá giả, không in cảnh báo sức khoẻ, không dán tem theo quy định và xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các đơn vị, doanh nghiệp vận tải hành 

khách công cộng thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận 

chuyển hành khách và các khu vực công cộng.. 

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của 

thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn 

bản hướng dẫn. 

7. Công an quận, Đội Quản lý thị trường số 1: 

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của 

thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn 

bản hướng dẫn tại các đơn vị trong ngành. Tổ chức các lớp tập huấn Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá và các văn bản liên quan cho công an các phường. 

- Phối hợp với phòng Y tế và các ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám 

sát, xử lý theo quy định của pháp luật đối với vi phạm về hút thuốc lá tại địa 

điểm đã có quy định cấm theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

8. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Cổng thông tin điện tử quận:  

Xây dựng kế hoạch phát sóng và dành thời lượng phù hợp để phát sóng, 

đưa tin bài tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá, lợi ích của 

môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá và các văn bản liên quan. 

9. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận: Phối hợp với các ban ngành liên 

quan cân đối ngân sách trình Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí cho cơ quan 

thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các tổ chức 
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chính trị - xã hội, các đoàn thể quận:  

Tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đoàn 

viên, hội viên và nhân dân tham gia các hoạt động phòng, chống tác hại của 

thuốc lá; gương mẫu, tự giác chấp hành việc không hút thuốc tại nơi công cộng, 

nơi làm việc. 

11. UBND các phường: 

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá của cơ quan đơn vị, 

địa phương. 

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá; triển 

khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá, các 

quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các văn bản hướng dẫn và 

các quy định xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng chống tác hại của thuốc lá trên 

trang thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá 

và xử lý vi phạm theo quy định. 

- Chủ động huy động nguồn lực, bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu của công 

tác phòng chống tác hại thuốc lá, treo lắp biển báo quy định cấm hút thuốc tại 

khu vực cấm hút thuốc. 

- Tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn 

viên, hội viên tham gia phòng chống tác hại thuốc lá, gương mẫu, tự giác chấp 

hành việc không hút thuốc lá nơi công cộng, nơi làm việc; Phát động phong trào 

thi đua “Môi trường công sở không khói thuốc”. 

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

- Các cơ quan, đơn vị và UBND các phường báo cáo tình hình, kết quả 

triển khai thực hiện Kế hoạch này về UBND quận (qua phòng Y tế) trước ngày 

01/12/2023 để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại 

thuốc lá trên địa bàn quận Kiến An năm 2023, UBND quận yêu cầu các phòng, 

ban, ngành và UBND các phường triển khai thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về 

phòng Y tế để tổng hợp báo cáo UBND quận xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./. 

Nơi nhận: 
- UBND Tp; 

- Sở Y tế;                                   (Báo cáo) 

- TT QU, TT HĐND quận;  

- CT, các PCT UBND quận; 

- Văn phòng QU; 

- Các Ban HĐND quận; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Văn phòng HĐND và UBND quận; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Nguyễn Phong Doanh 
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